
Van khí
VLK-3-PK-3
Số bộ phận: 9639

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chiều rộng định mức 2.5 mm
Áp suất vận hành 2.5 bar...8 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) 90 l/ph
Chống cháy nổ Lưu ý thông tin trong chứng nhận

Vùng 1 (ATEX)
Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 170 g
Kiểu gắn trên khung lắp
Vật liệu của phớt TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ Kém đúc áp lực
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